
 

 
SỞ GD VÀ ĐT TỈNH ĐĂK NÔNG  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO                  Độc lập – Tự do - Hạnh phúc 

          Số:  225/TTr-TrHĐ         ĐăkMil, ngày 13 tháng 11 năm 2023 

 
TỜ TRÌNH 

Về việc phê duyệt danh sách học sinh được hỗ trợ chi phí học tập và cấp bù học 

phí CP,  học kì I năm học 2023-2024 theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP   

 

 

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đăk Nông. 
 

 

- Căn cứ Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2021 của 

Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc 

hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễm, giảm học phí, hỗ trợ chi phí 

học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo; 

- Căn cứ Nghị quyết số: 01/2023/NQ – HĐND ngày 25 tháng 04 năm 

2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đăk Nông về việc quy định mức thu học phí 

với cơ sở giáo dục mần non, giáo dục phổ thông công lập và giáo dục thường 

xuyên trên địa bàn Đăk Nông, năm học 2022 – 2023; 

- Căn cứ Công văn số 1720/SGDĐT-TCCBTC, ngày 04 tháng 11 năm 

2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đăk Nông về việc thực hiện các chế độ 

chính sách trong lĩnh vực giáo dục. 

Trường THPT Trần Hưng Đạo kính trình Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh 

Đăk Nông phê duyệt danh sách học sinh được hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị 

định số 81/2021/NĐ-CP, Học kì I năm học 2023 - 2024 (có phụ lục 01 kèm 

theo); danh sách học sinh thuộc đối tượng được cấp bù học phí học kỳ I năm học 

2023 -2024 theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP; Nghị quyết số: 01/2023/NQ – 

HĐND ngày 25/04/2023 (có phụ luc 02 kèm theo). 

Kính trình Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đăk Nông xem xét, phê duyệt để 

Trường THPT Trần Hưng Đạo kịp thời chi trả chế độ chính sách cho học sinh./. 

 
   Nơi nhận: 
       - SGD&ĐT(B/cáo); 

       - Lưu: VT, KT. 

HIỆU TRƯỞNG 
 

 

 

 

 

 

Trần Công Nhị 
 

                                                                                                    

                                                                                                          

                                                                                                     

 



                                                                                                

                                                                                                     Phụ lục 01 

STT Họ và tên Lớp Đối tượng Ghi chú 

1 
Lê Văn Vũ 10A2 Hộ nghèo 

 

2 Hồ Quỳnh Hoa 10A5 Hộ nghèo 
 

3 
Triệu Thị Hồng Trâm 10A7 Hộ nghèo 

 

4 Hoàng Thị Thanh Thảo 10A8 Hộ nghèo 
 

5 Phạm Thị Ngọc 10A8 Hộ nghèo 
 

6 
Hoàng Thị Quỳnh Như 11A8 Hộ nghèo 

  

7 Nguyễn Thị Phương 12A3 Hộ nghèo  

8 Huỳnh Lương Minh Thư 12A7 Hộ nghèo  

                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       

                                                                                                   

  

 

                                                                                                 

 

                                                                                            

                                                                                                 

 

 

                                                                                                           

 

 

                                                                                                                                                                                                             

 DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC HƯỞNG CHẾ ĐỘ CHI PHÍ 

HỌC TẬP KỲ I NĂM HỌC 2023-2024 

 ( Kèm theo tờ trình số: 225/ TTr-TrHĐ  ngày 13  tháng 11 năm 2023 của trường 

THPT Trần Hưng Đạo ) 

                                                                                                                                                                                                               

  



                                                                                                            Phụ lục 2 

 

STT Họ và tên Lớp Đối tượng 

  

 

Ghi chú 

1 Lê Văn Vũ 10A2 Hộ nghèo  

2 Trần Thị Bé Lộc 10A3 Cận nghèo  

3 Hồ Quỳnh Hoa 10A5 Hộ nghèo  

4 Lương Minh Vũ 10A5 Cận nghèo  

5 
Triệu Thị Hồng Trâm 

 

10A7 Hộ nghèo  

6 Nguyễn Vũ Linh 10A7 Cận nghèo 

7 Hoàng Thị Thanh Thảo 10A8 Hộ nghèo  

8 Phạm Thị Ngọc 10A8 Hộ nghèo  

9 Đậu Đình Bách 10A9 Cận nghèo  

10 
Nguyễn Văn Đông 

 

11A1 thương binh  

11 Phạm Thị Kim Huệ 11A2 Cận nghèo  

12 
Trần Nữ Quỳnh Trang 11A4 Giấy chứng nhận cận 

nghèo 

 

13 Lý Thị Kim Nhung 11A5 Cận nghèo  

14 Nguyễn thị Hồng Anh 11A6 Cận nghèo  

15 Hoàng Thị Quỳnh Như 11A8 Hộ nghèo  

16 Trần Thị Thuỷ 11A9 Cận nghèo  

17 Lương Thị Phương Thảo 12A1 Cận nghèo  

18 Nguyễn Văn Hạ 12A2 thương binh  

19 Nguyễn Thị Phương 12A3 Hộ nghèo  

20 Nguyễn Ánh Ngọc 12A5 Cận nghèo  

21 Huỳnh Lương Minh Thư 12A7 Hộ nghèo  

22 Nguyễn Nữ Trà My 12A8 Cận nghèo  

23 Lê Quang Minh 12A8 thương binh  

24 Nguyễn Huy Hoàng 12A9 Cận nghèo  

 

 

 

 

 

                                                                                              

                                                                                                      

 

 

 

 

 

DANH SÁCH HỌC SINH ĐỀ NGHỊ CẤP BÙ HỌC PHÍ KỲ I  

NĂM HỌC 2023 - 2024 

( Kèm theo tờ trình số: 225/ TTr-TrHĐ  ngày 13  tháng 11 năm 2023 của trường THPT 

Trần Hưng Đạo ) 

 



 

Phụ lục 01 

 

STT Họ và tên Lớp Đối tượng 

Số 

tháng 

được hỗ 

trợ T9-

12/2023 

Số tiền/ tháng Thành tiền 

1 
Lê Văn Vũ 10A2 Hộ nghèo 

4 
150.000 600.000 

2 Hồ Quỳnh Hoa 10A5 Hộ nghèo 
4 150.000 600.000 

3 
Triệu Thị Hồng Trâm 10A7 Hộ nghèo 

4 
150.000 600.000 

4 Hoàng Thị Thanh Thảo 10A8 Hộ nghèo 
4 150.000 600.000 

5 Phạm Thị Ngọc 10A8 Hộ nghèo 
4 150.000 600.000 

6 Hoàng Thị Quỳnh Như 11A8 Hộ nghèo 
4 150.000 600.000 

7 Nguyễn Thị Phương 12A3 Hộ nghèo 
4 150.000 600.000 

8 Huỳnh Lương Minh Thư 12A7 Hộ nghèo 
4 150.000 600.000 

 
Tổng cộng  

 4.800.000 

                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       

                                                                                                   

  

 

                                                                                                 

 

                                                                                            

                                                                                                 

                                                                                                         

                                                                                                      

 DANH SÁCH HỌC SINH  ĐƯỢC HƯỞNG CHẾ ĐỘ CHI PHÍ 

HỌC TẬP KỲ I NĂM HỌC 2023-2024 

 ( Kèm theo tờ trình số: 225/ TTr-TrHĐ  ngày 13  tháng 11 năm 2023 của trường 

THPT Trần Hưng Đạo ) 

                                                                                                                                                                                                               

  



                                                                                                      

                                                                                                            Phụ lục 2 

 

STT Họ và tên Lớp Đối tượng 

Số 

tháng 

được 

hỗ trợ 

T9-

12/2023 

Số tiền/ 

tháng 
Thành tiền 

1 Nguyễn Văn Đông 11A1 thương binh 4 45.000 180.000 

2 Nguyễn Văn Hạ 12A2 thương binh 4 45.000 180.000 

3 Lê Quang Minh 12A8 thương binh 4 45.000 180.000 

4 Trần Thị Bé Lộc 10A3 Cận nghèo 4 22.500 90.000 

5 Lương Minh Vũ 10A5 Cận nghèo 4 22.500 90.000 

6 Nguyễn Vũ Linh 10A7 Cận nghèo 4 22.500 90.000 

7 Đậu Đình Bách 10A9 Cận nghèo 4 22.500 90.000 

8 Phạm Thị Kim Huệ 11A2 Cận nghèo 4 22.500 90.000 

9 
Trần Nữ Quỳnh Trang 11A4 Giấy chứng nhận 

cận nghèo 
4 

22.500 90.000 

10 Lý Thị Kim Nhung 11A5 Cận nghèo 4 22.500 90.000 

11 Nguyễn thị Hồng Anh 11A6 Cận nghèo 4 22.500 90.000 

12 Trần Thị Thuỷ 11A9 Cận nghèo 4 22.500 90.000 

13 Lương Thị Phương Thảo 12A1 Cận nghèo 4 22.500 90.000 

14 Nguyễn Ánh Ngọc 12A5 Cận nghèo 4 22.500 90.000 

15 Nguyễn Nữ Trà My 12A8 Cận nghèo 4 22.500 90.000 

16 Nguyễn Huy Hoàng 12A9 Cận nghèo 4 22.500 90.000 

17 Lê Văn Vũ 10A2 Hộ nghèo 4 45.000 180.000 

18 Hồ Quỳnh Hoa 10A5 Hộ nghèo 4 45.000 180.000 

19 Triệu Thị Hồng Trâm 10A7 Hộ nghèo 4 45.000 180.000 

20 Hoàng Thị Thanh Thảo 10A8 Hộ nghèo 4 45.000 180.000 

21 Phạm Thị Ngọc 10A8 Hộ nghèo 4 45.000 180.000 

22 Hoàng Thị Quỳnh Như 11A8 Hộ nghèo 4 45.000 180.000 

23 Nguyễn Thị Phương 12A3 Hộ nghèo 4 45.000 180.000 

24 Huỳnh Lương Minh Thư 12A7 Hộ nghèo 4 45.000 180.000 

            Tổng cộng 
 

 3.150.000  
 

 

DANH SÁCH HỌC SINH ĐỀ NGHỊ CẤP BÙ HỌC PHÍ KỲ I  

NĂM HỌC 2023 - 2024 

( Kèm theo tờ trình số: 225/ TTr-TrHĐ  ngày 13  tháng 11 năm 2023 của trường THPT 

Trần Hưng Đạo ) 
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